
Tạp Chí Tin Học và Điều Khiển Học
Tâp XÍĨ994), Sô' 1 , 40-48___________________________  t ,_____________  ,

. Ạ V - • ■> ■

v ề  bàn phím máy tính cho chữ Việt

Ngô Trung Việt, James Do 
Ngô Thanh Nhàn & Hoàng Công Thành

Viện Công nghệ thông tin

..1 » -

I. Các nguyên t lc  xây dựng bàn phím chừ Việt

Bàn phím  chữ V iệt cần phải đáp ứng m ột sô đòi hỏi có tính chất nguyền tắc  phù  
hợp với quan điếm  chung về phát triển công nghệ thông tin  Ở V iệt Nam . Các quan
điêrn chinh của việc phát triển công nghệ thộng tin  ở  V iệt Nam  là:

■í; ■ .0

- Quan điếm  hệ thống m ớ, dựa trên cơ scr chuẩn được lựa chọn phù hợp với 
xu th ế  tiến hoá của công nghệ thông tin  trên thê giới. Quan điểm  này đư a tới việc 
cấu tạo bàn phím  chữ Việt cần  tuân thủ theo các chuẩn quốc tế  hiện có về thông  
tin.

- Phát triển công n ghệ thông tin ờ  V iệt Nam  trong giai đoạn hiện nay nhằm  
vào các ứng dụng thông tin ờ  V iệt N am  trong mọi hoạt động kinh tế , xã hội và văn 
hóa. Điều này yêu cầu bàn phim  chữ V iệt phải phản ánh được đặc thù của. chữ  
V iệt và bảo đảm  khả I^ăng biểu diễn đ ầy  đù cho chữ V iệt đồng thời phải đù đơn 
giàn đe mọi người binh thường dễ dàng dùng được chữ Việt trên m áy tính.

Các quan điếm  có tính chất nguvên tắc trên quy lại thành các yêu cầu cơ bản 
đối với việc th iết kế bộ bàn phím  chuẩn chữ Việt là:

- TÍnh đ ầy  đủ: tưc là. cách bô tri và cách tổ  hợp các phím  có trên bàn phím  
■phải biêu diễn được cho mọi hinh chữ V iệt.

- TÍnh nhất quán: tuân  thù các yêu cầu của các cRuẩn quốc tế  khi cấu tạo bàn 
phím  và cácb tnẵ hóa ki tự.



- TÍnh tương hợp: dùng được chữ Việt cùng với chữ Anh trên các loại bàn phím  
phô’ biến. Đặc b iệt, yêu cầu này dẫn tới việc cần có cờ báo hiệu bàn phim  đang Cf 
trạng thái tiêng V iệt hay tiếng Anh.

- T inh dễ sù* dụng: đ ể  cho đại đa sô người V iêt có th ể  đùng được công nghệ 
thông tin , bàn phím  chừ V iet cần phải có kiến trúc thỏa đáng, gần với thói quen 
viết của người V iệt.

II. Cài đặt bàn phím chữ Việt: các mức logic và vật li

Bàn phím  là công cụ con người dùng đ ể  đưa thô»g tin vào m áy tính. Bàn phím  
cho ngôn ngữ nào cũng phải phản ánh được đặc thù của ngôn ngữ đó. Nói riêng 
bàn phím  phải cho phép đưa vào m áy tính mọi con chữ có trong bảng chữ cái của  
ngôn ngữ. T ừ  yêu cầu về tinh tương hợp rõ ràng rằng bàn phim  chừ Việt cần dựa 
trên kiến trúc có sẵn của các bàn phim phổ biến trên th ế  giới, v ấ n  đề thiết kế 
riêng m ột bộ bàn phím  cho chữ Vịệt chưa được xem  xét tới ở đây do không đáp 
ứng được yêu cầu tương hợp.

Theo chuẩn ISO và ECM A-115 về các bàn phím  quốc tế , mọi bàn phím  đều được  
phân chia thành các m ức độ cài đặt logic và vật li. Do vậy việc xây dựng bàn 
phim chừ Việt cũng cần tu ân thủ nguyên tắc này. Nhiệm  vụ cơ bản của mọi bộ 
bàn phim là chuvển tin hiệu do người sử dụng tác động trên bàn phim  thành các 
mã hiệu ứng với m ột đơn vị cơ sở (rong bảng m ã của ngôn ngữ. V ậy m ức độ cài 
đặt logic cho bàn phim  xác định quy tắc đặt tương ứng giữa các đơn vị cấu thành  
bằng chữ cái cùa ngôn ngữ với các phim  logic của bàn phim. M ức độ cài đặt vật
li cho bàn phim  xác định cách bô tri cụ thê các phim  trên bàn phim  .

Bàn phim Q W ERTY là m ột cách th ể  hiện cho bộ m â ASCII 7 b it, trong đó mọi
ki tự  hinh chữ trong bộ m ã này đều được đặt tương ứng với m ột phim  bấm  hoàn 
toàn xác định. Bàn phim  AZERTY là m ột cách cài đặt cho bộ m ã ASCII m ỏ rộng 
để tả được cho mọi chữ Pháp. Đê’ xây dựng bàn phim  cho chữ Việt với tiên đề xừ  
dụng các loại bàn phim  Q W ERTY hav AZERTY có sẵn, cũng cần xác định ra cách 
cài đặt logic và vật li cho bàn phim  chữ Việt trên nền những bàn phím  này.

Cách cài đặt logic cho bàn phím  chữ V iệt sẽ xác định ra cách phân tích các đơn 
vị chinh tà  chữ Việt thành các thành phận biểu diễn được theo bàn phim  m ã hoá 
theo ASCII 7 b it. Cách cài đặt logic này cũng còn bao gồm  việc tạo lại m ã đúng  
cho ki tự  chữ Việt từ  các tin hiệu thu được trên bàn phim  do người dùng đưa vào. 
Mặt khác, cách cài đặt logic còn bao gồm  cả việc tái tạo lại hinh dáng đich thự c  
của chữ Việt có m ang dấu thanh thê hiện trên màn hinh.

III. Đặc thù cấu tạo cách viết từ tiếng Việt

Theo TCVN 5712 thi bảng chữ cái tiếng V iệt bao gồm  33 chữ cái, thêm  7 chữ
cái mới nếu so với sô các chữ cái trong bảng chữ tiếng Anh:



a ă â b c d đ e ê í g h i  j k l  m n  
o ô ơ p q r  s t, U V F V W X V Z

(các chữ cái mới them  vào là: ă, â, đ, ẻ, ô, ơ, ir). Ngoài ra, tiếng V iệt còn có thêm  
6 thanh với 5 thanh có m ang cách ki hiệu riêng:

dấu h uyền , d ấu  h ỏ i, dấu  ngã, dấu  sắc, dấu nặng.

Như vậy so với bảng chừ cái tiếng Anh thi bảng chử cái tiếng Việt có nhiều hơn
12 thành tố. Điều này cùng có nghĩa là không lliê’ tồn  tại tương ứng m ột giữa hai 
bảng chữ V iệt - Anh. Nói cách khác, chỉ riêng các bàn phim  hiện có cho tiêng Aíih  
không đù đ ể  diền tà cho các chữ cái trong bảng chừ tiếng V iệt, nếu không đưa ra 
m ột cách thức nào đó biêu diễn cho m ột chừ Việt bằng tô hợp cùa vài phim  trên 
bàn phim  cho tiêng Anh.

T heo cách viết tay  quen của đại đa sô của người Việt Nam  thi trong m ột từ , tất 
cả các chữ latinh cơ bản được viết ra trước hết. Sau (ló các dấu trên nguyên âm  
và dấu thanh mới được bô’ xung thêm  đê tạo nên dúng chừ Việt. Như vậy trong 
cách v iết chử Việt đâ cò sự phân tích các chừ cái V iệt thành tô’ hợp của các chữ cái 
latinh và các dấu nguyên âm, dấu thanh. Con chữ đúng trong bảng chữ Việt không 
được tạo ra ngay khi viết mà. phải đợi đến giai đạon cuối cùng, bô xung thêm  các 
dâu phụ thi mới thành hinh. Các dấu phụ này bao gồm  dấu trên nguyên âm  của 
các nguyên âm  thuần Việt và dấu thanh. Theo quan đ iêm  cách v iết như vậy có ba 
loại dấu nguyên âm: dấu mũ của â, ê , ô, dấu mũ ngược của ă và dấu râu của ơ, 
ư. Đặc thù này dẫn tới m ột sô cách phân tích chữ V iệt thành các thành phần nhỏ  
hơn, có thê’ biểu diễn được theo bộ m ã ASCII. Tuy nhiên theo quan điểm  này ta  
thiếu m ất sự nhất quán vói cấu tạo bảng chừ cái tiếng  V iệt, trong đó đơn vị nhổ  
nhất của bảng chữ  là các chữ cái, không có sự  phần tích nhỏ hơn.

Giải pháp chinh thống theo cấu tạo của bảng chữ V iệt đẫn tó i việc phại bổ xung  
thêm  7 phím  logic cho 7 nguyên âm thuần Việt và 5 phím  logic cho 5 dấu thanh. 
Do yêu cầu phải sử  dụng được bàn phím  chữ Việt trên các bàn phim  phô biến hiện 
tại, Q W ER TY  và AZERTY, nên 12 phím  logic trên phải được bố tri thêm  vào cấu  
trúc hiện tại của bàn phim  có sản. Giải pháp không chinh thống dựa theo cách viết 
thông thường chữ V iệt đư a tới cách bố tri các phim có sãn của bàn phim  phô biến 
kiêm luôn chức năng của các dấu nguyên âm và dâu thanh: cần tối thiều 7 phim  
m ang ngữ nghia đặc biệt, c ả  hai giải pháp này đều dần tới việc tiến hành các xử  
li chặn bắt tin  hiệu gõ vào từ  bàn phim  đê biến đổi thành m ã cho chữ V iệt và xử
li hiện thị chữ lên màn hinh. Nói cách khác, đều phải tiến  hành m ã hóa và giải mã 
cho việc tạo ki tự  V iệt theo các m ã của bàn phim , m ã ASCII.

Trong trường hợp đã có cách biểu diễn chữ V iệt bằng m ột sô tổ  họp phím  thông  
thường. dù chính thống liav không, thi vấn rìề nữa cần phải xem  xét tới là cần có



cờ báo hiệu trạng thái bàn phím đang ờ  trong chế độ gõ tiếng Việt hay tiếng nựớc 
ngoài. T hực chất vấn đề là ở chỗ chúng ta đã làm quá tải bàn phim  Q W ERTY  
hay AZERTY đ ể  có thê biêu diễn cho chữ V iệt. Do đó, đê phân biệt cách thông  
dịch tin  hiệu đu'Ợc gõ trên bàn phim , cần  phải có dấu  hiệu  nào đ ó  của hệ th ố n g  xác 
định chê độ làm việc hiện tại của bàn phim đang trong ngôn ngữ  nào. Đây là m ột 
tín hiệu thông báo cho cà hệ thống lẫn ngưèri dùng cho nên nó phải vừa đư ợc quy 
định ờ  m ức m ả hiệu hệ thống lẫn m ức cài đặt nhận biết được cho người dùng.

4. Mã hóa cách tạo chữ Việt từ bàn phím quốc tế (bàn phímlogic)

4.1 Giài  pháp chinh t-hốnq

Giải pháp chính thống dựa trên bàng chữ rái tiếng Việt: m ã hóa các đơn vị chính  
tà Việt theo các phim trên bàn phim quy ươc. X uất phát từ  bảng chữ  tiếng Việt 
và so với ,bảng chữ tiếng Anh, các đơn vị chinh tà V iệt có thêm  là:

ă, â, đ , ê, ô, ơ, ư,
dấu huyền, dấu hỏi, dấy ngã, dấy sắc, dấu nặng 

Trong T C V N  5712, các đơn vị chinli tà này (tã được gán cho các mà là

Ă AI ă A 8 dân huyền bo
Â A 2 â. A 9 dâu hỏi BI
Ê A3 ê AO dấu ngã B2
ô A4 ô A A

F i
dâ u sắc ■ B3

ơ A 5 ơ AB dấu nặng 134
Ư AG ir AC
Đ A7 đ AD

Vấn đề còn lại là th iết lập tương ứng giữa các đơn vị chính tà này với một phim  
logic của bàn phim . Điêin xuất phát cùa ta là từ  bàn phim  quốc tế  phố biến, mọi vị 
tri có sẳn clều đà được gán cho một ki tự  ciìa bộ mã ASCII 7 bit theo các m ức cài 
đặt, bậc 1 và 2. Nay cùng bàn phim dó còn phải thê hiện thêm  các chừ tiêng V iệt, 
cho nên tương ứng giữa các đơn vị chính tà V iệt với các bàn phim  logic chỉ có thể  
thực hiện được thông qua ■v iệc làm quá tải phim  bấm . Điều này có nghĩa là dùng 
các phim cũ nhưng bô xung thêm  các chức năng mới. Các chức năng mới có th ể  
được cài đặt ờ  các m ức từ  1 tới 4. Do yêu cầu đơn giần trong xử  dụng bàn phim  
chừ Việt, các phim được làm quá tài này cần g iữ  vai trò phim  sứ  dụng chinh cho 
đơn vị chinh tả V iệt, tức là các chức năng trước đây rùa chúng cần được chuycn 
sang m ức cài đặt 3 hay 4 cho bàn phim , nhường m ức cài đặt 1, 2 cho chữ V iệt.

4.2 Giải  pháp không chinh thống

Giải pháp không chính thống dựa trên cách phân tích các đơn vị chính tả  V iệt 
thành các thành phần nhổ hơn, mã hóa. được theo các phim của bàn phím  ASCII.



Khi đó sẽ không có các phim, tương ứng với các đơn vị chinh tả  V iệt, tứ c là người 
sử  dụng bắt buộc phải nhớ cách m â hóa chữ Việt theo kiêu tạo chữ đê gõ vào máy. 
Điều đó dĩ nhiên là m ột nhược điểm  khó sử dụng của giải pháp kĩ thuật này đối 
với đa số người sử  dụng thông thường. Tuy nhiên m ột khi đã dùng quen thi nó lại 
tỏ ra rất tiện lợi và nhanh chóng.

4.2.1 Kiểu bộ mã ASCII 7 bit %í: 1

Cách m ã hóa dựa trên bảng m ă ASCII 7 bít thực hiện m ã hóa các chữ V iệt theo  
chữ cái latinh, dấu nguyên'âm  và dâu thanh được m ã hóa độc lập nhau, dựa trên 
các ki hiệu có sẵn hay gần giống về hinh dang trong bàng m ã ASCII. Khi đó các 
nguyên âm  thuần Việt sẽ được m ã hóa theo hai phim: phim  nguyên âm  latinh và 
phim  dấu nguyên âm đi kèm. Đấu thanh trong vần đirợc m ã hóa riêng và được  
đặt kèm  nguyên âm  dự  định cho m ang dấu. Sự khác đặt giữa các cài đặt cụ thê 
cho cách m ã hóa này chỉ ò  m ức độ bầ.n phim  vật li, chọn ki tự  nào trong bộ mã 
ASCII biêu diễn cho các dấn nguvên âm và dấu thanh. Nhược điểm  chính của cách 
m ã hóa này là tôn thời gian và số lần gõ phím  đê tạo ra m ột chữ thuần V iệt. Hơn 
nửa các phim  dấu thường nằm  vào các vị tri không thuận lợi cho việc sử  dụng  
khá thường xuyên. Ưu điểm  của nó là có th ế  tạo ra dạng nhin dễ nhạn bỉết cho 
chừ Việt biêu diễn theọ ASCII 7 b it, (lo đó có thê dùng được cho các m ạng truyền  
thông 7 bit.

4.2.2 Kiểu bộ mầ TELEX 5 bit

Cách mã hóa dựa trên bảng m ã TELEX 5 bit bao gồm  việc các nguyên âm và 
dấu thanh đều được m ã hóa theo các chữ cái latiíih theo quy định thống nhất:

dấu huyền - chữ f, dấu mũ - 2 lần ki tự  nguyên âm,
dấu hỏi - chữr, dấu mũ ngược - chữ w
dấu ngă - chữ X,  dấu râu - chữ w
dấu sa.cs c - chũs, :<ị
- dâu nặng - chüj '  ̂ ■

;í! ■ "
Đặc điểm  của cách mã hóa này là giúp có đươc tốc độ gõ vào, bàn phím  rất nhanh 
vi việc bố tri các phim  dấu đâ được chọn vào các vị tri khắ thuận lợi cho ngón tay  
gõ. N hược điểm  chinh của nó là cần phải có thời gian đê người sử  dụng quen với 
cách inẵ hóa các con chữ V iệt.

M ột biến th ế  của cách m ã hóa này người dùng gò dấu thanh vào phần sau từ  
bên cạnh việc gò dấu thanh Iigay sau nguyên âm m ang dấu. Hơn thế nữa, người 
dùng có thê thay đối các thanh trên tù' m à không phải sử a  nguyên âm m ang dấu  
thanh kể cả thanh không (tứ c là không có dấu thanh). Khả năng logic trong việc 
thay đôi thanh trên từ  này có th ể  được'cài đặt cho mọi kiêu m â hóa logic chữ Việt 
đ ã trinh bàỵ- ở  trên theo các bàn phim quốc tế. , .



4.2.3 Kiếu chừ m áy O lim pia

( ’ách m ả hóa theo kiểu niáv chữ O limpia bao gồm  việc mọi chừ V iệt đều được  
là hóa thành chữ latinh cơ  sở kết hơp với dấu nguyên âm gắn kèm  dấu thanh. 

Một sô phím  được chọn ra đê mã hóa cho tổ  hợp các dấu: dấu mũ và dấu huyền, 
dấu mũ và dấu sắc.. Cách mâ hóa này chì tliuận tiện cho người đánh m áy đà  quen 
với loại m áy chữ này. Ngoài ra, việc bố tri các tổ hợp dấu nguyên âm  và dấu thanh  
là không thỏa dáng và m ang nhiều dấu ấn của các ràng buộc ki thuật từ  thời các 
máy chừ cơ khi.

4.2.4 Kiếu con chữ dựng sẵn

Cách m ả hóa theo con chứ dựng sẵn: dùng các chức năng cài đặt ò  m ức 3, 4 đ ể  
tạo ra chữ Việt có m ang dấu thanh. Có nghia là dùng các phim  ’’A lt” hay ”option” 
(li kèm theo các phím  khác đê tạo chừ Viêt có mang dấu. Nhược điêm  lớn nhất 
của cách m ả hóa này là tô hợp các chừ Việt có m ang dấu thanh quá lớn nên gây
khó khăn cho người sủ" dụng trong viộc ghi ĩihớ các phim  bấm .

(

V. Mã hóa theo bàn phím vệt lí

Tất cà các phương án mà hóa theo bàn phím  logic trên đây đều  đáp ứng được  
yêu cầu biểu diễn đ ầy  đù cho chừ Việt. Yên cầu tương hợp cho các loại bàn phim  
quốc tê cùng được thỏa màn do việc xuất phát điem  của ta  là từ  các bàn phím  
quốc tế, bên cạnh việc bào toàn mọi tinh chất cùa bàn phím  quốc tế , chúng ta chỉ 
tim cách làm quá tài thêm  nó đê có lliê  diễn tả  được cho các chữ V iệt. Yêu cầu  
về tinh nhất quán cũng được thỏa màII vi ngoài phần đã đươc bảo toàn của bàn 
phím quốc tế , đã tuân thủ các chuẩn quốc tê về bàn phím , phần chúng ta phát 
trien thêm  cũng dựa trên các chuẩn quốc tê.

Sau khi xác định được quy tắc mà lióa các chữ Việt theo các phim  bấm  trên bàn 
phim quốc tế  và các quy tắc phân ticli, tái tạo chừ Việt từ  các tin  hiệu bàn phím , 
vắn đề nửa cần phài đề cập tới là xác (tịnh cách bố tri vật li cho các phím  đó trên 
bàn phim. Việc này cần được tiến hành với mục tiêu cìáp ứng cho yêu cầu dê sủ' 
dụng đôi với đại đa số người dùng vốn chưa quen thuộc nhiều với tin học. Việc  
này mặt khác đòi hòi phai thông qua các số liệu thống kê về tần  suất của các con 
chừ Việt và thanh đê xác đinh các (ổ  nguyên âm và thanh nào hay xay  ra nhất từ  
đó ược bô tri vào các vị trì thuận tiện Iihất cho ngón tay  đó.

Các số liệu thông kê v<* tần  suất cua các con chừ V iêt đươc tóm  tắt như sau. 
Trong sô 6979 vần hiện có trong tiếng Việt (xem  Nhan, 1981). tần xnầt xuất hiện 
của các nguyên âm  là:

ă 577
â 583
ê 410



yê /  iê /  ya /  ia /  417 (ya, ia =  60) ,
ô 518
ơ 583 í . .
uô /  ua /  uê 208 (ua =  63) -, - ;
ư  : 248 '
ưa /  ươ . 303 (ưa =  74)

3,847 (hoặc 3,724 nếu bỏ bớt ia, ya, ua)
55.12% 53.36%

tứ c là hơn m ột nửa các vần hiện có đều m ang dấu thanh. Có thê kî't luận rằng 
nếu ta  chấp thiiện  m ột chuẩn cho bàn phim  có dấu nguyên âm thi số ban1 phim  cần  
gõ thêm  sê tă n g lê n  tới 153-155%.

X em  xét sơ bộ m ột bài báo 2135 từ  có khoảng 673 dấu m ụ, 474 dấu râu và 63 
dấu mũ ngược, trong sô 12623 b y t e  (hoặc gần như 6 ki tự  m ột từ ). V ậy nếu dâu  
nguyên âm được gõ bằng phím riêng biệt thi số lần gõ thêm  sẽ chiếm 10,60%. Mặc 
dầu 54% sô tù' là có dấu nguyên âm cũng chỉ chiếm  hơn 10,60% so byte trong cả 
bài v iết. . J

. / ;Ị.

Kiến nghị về cách tô’ chức bàn phím chũ' Việt

Lựa chọn định nghia bàn phim mới liav làm quá tải bàn phim  cũ là m ột lựa chọn 
đầu tiên cần phải tinh tới. T ừ  các trinh bày Ờ trên chúng tôi nghiêng về hướng  
làm quá tải các bàn’ phim  đã có săn. • ¡1

Với các bàn phim  hiện tại, lựa chọn l.iếp theo là nên dựa trên cấu hinh của bàn 
phím  Q W R TY  hay AZERTY. Do tính phô’ biên của bàn phím  Q W ERTY hiện tại, 
câu trả lời nghiêng về Q W ERTY. Tuy nhiên đ ể  vẫn có th ể  sủ’ dụng bàn phim  
AZERTY troñg các trường hợp cần th iết, các chương trinh bàn phim  nên cho phép  
người sử  dụng tự  định nghia lại tương ứng giừa các phim  Ịogic và vật lí.

Trong sô 12 phím  cần thêm  vào cho chữ V iệt, có 7 phím  m ô tà  cho các nguyên  
âm  thuần V iệt, cần được cài đặt ờ  hai m ức tương ứng với các chữ  thưcmg và hoa, 
còn 5 phim  chỉ cần cài đặt ờ  m ột m ức tương ứng với 5 dấu thanh. Có thê chọn 5 
vị tri trên hàng chữ số đê bô tri cho 5 (lấu thanh này.

Các chữ cái tỉếng Anh f, j, w, z lằ những 'chữ hầu như- không có trong các văn 
bản Việt nên có th ể  xem  xét sủ' dụng các vị tri đó cho các nguyên âm thuần V iệt. 
M ặt khác, cũng cò the xem  xét sử  dụng vị tri của các dấu [, ], =  cho các nguyên  
âm  thuần V iệt. Sau đây là một số đ i*k iến  về cách bố tri bàn phim  chữ Việt:

M ứ c 1 : Ị



1 2 (1$ huyền hỏi ngã sắc nặng 9 0 - đ

q â e r t y u i o p ư ơ
a s d ê g h ô k . l  ;

ă X c V b n m , . /

Mức 2 (Shift):
! @ #  s % A & * ( ) _ ỉ )

Q Â E R T Y u I 0  p Ư o  
A S D Ê G l ĩ  ô  K L : ”

A X c  V B N M < > ?

Mức 3: (A lt/O p tion )

1 2  3 4 5 6 7 8 9 0
w

f
z

Mức 4 (Shift +  A lt /  O ption).

w

. . s K 'z

[ ]
J

+

Một dự kiến khác về cách bô trí bàn phím chữ V iệt ( đ ể  tránh xung đột với việc 
dùng A lt-F, vv, J, z, trong vvindovvs)

Mức 1:

ă â ê huyền llổi ngã sắc nặng ô đ - đ$
q \v ® r t y 11 i o p ir ơ

a s (1 f g h j k 1 1
z X c V b n m , /

Mức 2 (S h ift):
Ă Â Ê $ (7< A * ô Đ

+
Q w  E R T Y u I 0 p ư  ơ

A s D F G H J K L
z X c V B N M < > ?

Mức 3: (A lt/O p tion )
1 2  3 4 5 6 7 8 9 0



M ức 4 (Shift +  A lt /  O ption) 1 i
!• @ #  $ % A k  * ( ) . .; +
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Abstract

Computer keyboard for Vietnamese

Vietnamese keyboard i9s an indispensable tool to use Vietnamese on computers.  
This paper is intended to present  some principals should be considered when designing 
kyeboard f o r  Vietnamese and some  problems of  its instaintion. Vietnamese kyeboard 
should be conformed main points of  views devt lopemevt  of  information technology 
in V i t tnam  and. satisfieậ four  requirements: completentss ,  consistency, compatibil
i ty  and $i9mplicity.  Based on principals of  internat ional  kyeboards, according to 
standards ISO 9995 and E C M A 115, and some Vietnamese particulars , methods of  
encoding and ixndering Vietnamese characters from internat ional  kyeboards are con
sidered and commented.  Two solutions f o r  df signing Vit inamese  kyeboard satisfying 
the four  above requirements are proposed.
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